TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   BỘ MÔN NKCS - KHOA RHM			   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	                                       Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2019

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN MÔ - PHÔI RĂNG MIỆNG	
1. Thông tin chung về học phần
· Mã học phần: DAN232
· Số tín chỉ: 3   
· Loại học phần: bắt buộc
· Các học phần tiên quyết: Giải phẫu răng (DAN231) 
· Các học phần song hành: 
· Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Nha khoa cơ sở, Bộ môn Mô - Phôi thai học
· Số tiết quy định đối với các hoạt động:
     + Nghe giảng lý thuyết	: 24 tiết	
     + Thảo luận	    : 12 tiết      
     + Thực hành                   : 15 tiết
     + Tự học              	     : 60 giờ 
2. Thông tin chung về các giảng viên 
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Hoàng Tiến Công
	0913351248
	hoangtiencong@tump.edu.vn
	Trưởng bộ môn Nha khoa cơ sở

	2
	TS. Bùi Thanh Thủy
	0986052979
	buithanhthuy@tump.edu.vn
	Trưởng bộ môn Mô - Phôi thai học

	3
	ThS. Lưu Thị Thanh Mai
	0919868885
	luuthithanhmai@tump.edu.vn

	Giáo vụ bộ môn Nha khoa cơ sở

	4
	ThS. Bùi Hồng Hạnh
	0984524985
	buihonghanh@tump.edu.vn
	

	5
	ThS. Phạm Minh Huệ
	0912471510
	phamminhhue@tump.edu.vn
	

	6
	ThS. Nguyễn Thị Hiệp Tuyết
	0974313777
	nguyenthihieptuyet@tump.edu.vn
	

	7
	BS. Nguyễn Thị Hồng
	0389947056
	nguyenthihong@tump.edu.vn
	

	8
	BS. Trần Phương Nga
	0376027777
	tranphuongnga@tump.edu.vn
	

	9
	KTV. Phạm Minh Tuấn
	0986491587
	phamminhtuan@tump.edu.vn
	

	10
	KTV. Hà Thị Minh Phương
	0976287559
	hathiminhphuong@tump.edu.vn
	

	11
	KTV. Hoàng Ngọc Hằng
	0919866268
	hoangngochang@tump.edu.vn
	


3. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng đạt được
· Kiến thức: 
+ Mô tả được cấu tạo hình thái (vi thể, siêu vi thể) của tế bào, các mô, một số hệ cơ quan (hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ nội tiết) ở người bình thường.
+ Chứng minh được sự liên quan phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của các mô và một số hệ cơ quan (hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ nội tiết) trong cơ thể người.
+ Mô tả được sự hình thành và phát triển bình thường của phôi người từ khi thụ tinh đến giai đoạn biệt hóa ba lá phôi và phôi khép mình.
+ Trình bày được sự hình thành, phát triển bình thường và giải thích được sự phát triển bất thường các bộ phận phụ của phôi thai người.
+ Trình bày được sự hình thành và phát triển phôi thai phần mềm vùng hàm mặt 
+ Trình bày được sự hình thành, phát triển và cấu trúc của mô răng và mô quanh răng.
+ Vận dụng được kiến thức về mô - phôi răng miệng để lý giải một số bệnh lý trên lâm sàng.
· Thái độ: 
+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học mô - phôi răng miệng trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
· Kỹ năng:
+ Xác định đúng các loại: tế bào, mô, cấu trúc của một số hệ cơ quan khi quan sát các tiêu bản mẫu dưới kính hiển vi quang học.
+ Vẽ minh họa được sơ đồ cấu tạo vi thể một số mô, cơ quan.
+ Nhận biết được cấu trúc mô học của răng và vùng quanh răng trên hình ảnh tiêu bản.
[bookmark: _Hlk15283178]+ Vẽ và ghi chú được hình ảnh các giai đoạn phát triển phôi của răng và vùng hàm mặt.
[bookmark: _Hlk15282091]4. Chuẩn đầu ra của học phần
· Kiến thức: 
1. Mô tả được cấu tạo hình thái (vi thể, siêu vi thể) của tế bào, các mô, một số hệ cơ quan (hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ nội tiết) ở người bình thường.
2. Chứng minh được sự liên quan phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của các mô và một số hệ cơ quan (hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ nội tiết) trong cơ thể người.
3. Mô tả được sự hình thành và phát triển bình thường của phôi người từ khi thụ tinh đến giai đoạn biệt hóa ba lá phôi và phôi khép mình.
4. Trình bày được sự hình thành, phát triển bình thường và giải thích được sự phát triển bất thường các bộ phận phụ của phôi thai người.
5. Trình bày được sự hình thành và phát triển phôi thai phần mềm vùng hàm mặt 
6. Trình bày được sự hình thành, phát triển và cấu trúc của mô răng và mô quanh răng.
7. Vận dụng được kiến thức về mô - phôi răng miệng để lý giải một số bệnh lý trên lâm sàng.
· Thái độ: 
8. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học mô - phôi răng miệng trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt.
· Kỹ năng:
9. Xác định đúng các loại: tế bào, mô, cấu trúc của một số hệ cơ quan khi quan sát các tiêu bản mẫu dưới kính hiển vi quang học.
10. Vẽ minh họa được sơ đồ cấu tạo vi thể một số mô, cơ quan.
11. Nhận biết được cấu trúc mô học của răng và vùng quanh răng trên hình ảnh tiêu bản.
12. Vẽ và ghi chú được hình ảnh các giai đoạn phát triển phôi của răng và vùng hàm mặt.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
        Mô phôi răng miệng là học phần trang bị cho sinh viên kiến thức mô học các hệ cơ quan trong cơ thể và mô - phôi học vùng răng miệng. Là học phần mở đầu cùng với giải phẫu răng có tầm quan trọng đặc biệt. Học phần này gồm 2 phần: Phần lý thuyết gồm những kiến thức cơ bản về sự phát triển phôi thai học và cấu trúc mô học đại cương; sự hình thành, phát triển và cấu trúc, chức năng của mô răng và mô quanh răng, sự hình thành xương và mô mềm vùng hàm mặt. Phần thực hành hướng dẫn kỹ năng nhận biết về cấu trúc mô phôi đại cương, cấu trúc mô - phôi răng miệng và hàm mặt trên tiêu bản.
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:  
[bookmark: _GoBack](Mức 1:  Thấp; Mức 2: Trung bình; Mức 3: Cao)
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần (CĐR)

	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12

	Bài 1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	
	

	Bài 2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	
	

	Bài 3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	
	

	Bài 4  
	1
	2
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	
	

	Bài 5
	1
	2
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	
	

	Bài 6
	1
	3
	1
	
	
	
	
	3
	3
	3
	
	

	Bài 7
	1
	3
	3
	3
	
	
	
	3
	3
	3
	
	

	Bài 8
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	3

	Bài 9
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 10
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 11
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 12
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3


7. Danh mục tài liệu
+ Tài liệu học tập 
1. Bộ môn Mô - Phôi thai học, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, “Bài giảng Mô học dùng cho sinh viên chính qui”.
2. Bộ môn Nha khoa cơ sở, Khoa RHM, Đại học Y - Dược Thái Nguyên, ”Bài giảng Mô phôi răng miệng”, tài liệu lưu hành nội bộ.
3. Bộ môn Mô - Phôi thai học, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, “Tài liệu thực hành mô học”. 
+ Tài liệu tham khảo
1. Bộ môn Mô - Phôi, Trường Đại học Y Hà nội, “Mô học”,  Nhà xuất bản Y học, 2004.
2. Phan Chiến Thắng, Trần Công Toại, “Mô học”, NXB Hồng Đức 2013
3. Bộ môn RHM Đại học Y Hà Nội, “Răng hàm mặt - tập I”, Nhà xuất bản Y học, 1977.
4. Đỗ Kính, “Phôi thai học”, Nhà xuất bản Y học, 2007.
5. Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, Francis-West PH, “Larsen’s Human Embryology”, 4ed Churchill Livingstone, 2008
6. Hoàng Tử Hùng, “ Mô phôi răng miệng”, Nhà xuất bản y học , 2000.
7. Viện đào tạo RHM, trường ĐH Y Hà Nội, ”Nha khoa cơ sở - Tập 2”, NXB Giáo dục Việt Nam 2013.
8. Avery, J. K. (Editor): “Oral Development and Histology”, Third Edition, Thieme Medical Publishers, Inc., New York, 2001.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần lý thuyết, thảo luận
- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
8.2. Phần thực hành
- Dự lớp 100 % tổng số thời lượng của học phần.
  - Yêu cầu cần đạt đối với phần thực hành.
	STT
	Chỉ tiêu
	Mức độ

	1
	+ Quan sát, nhận định các tiêu bản: Biểu mô vuông đơn, biểu mô lát tầng sừng hóa, biểu mô lát tầng không sừng hóa, tuyến nước bọt (biểu mô tuyến ngoại tiết)
	2

	2
	+ Quan sát, nhận định các tiêu bản: Sụn trong, xương đặc, cơ vân, cơ trơn
	2

	3
	+ Quan sát, nhận định các tiêu bản: Động - Tĩnh mạch cơ, tủy sống, tiểu não, da
	2

	4
	+ Quan sát, nhận định các tiêu bản: Hạch bạch huyết, tuyến giáp, tuyến thượng thận
	2

	5
	+ Vẽ và ghi chú hình ảnh tiêu bản sự phát triển phôi thai vùng hàm mặt
	2

	6
	+ Vẽ và ghi chú hình ảnh tiêu bản sự phát triển mầm răng
	2

	7
	+ Nhận biết hình ảnh tiêu bản cấu trúc mô học của răng và vùng quanh răng
	2


9. Phương pháp giảng dạy
· Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm.
· Thực hành: Thuyết trình.
10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
(Theo thang điểm 10)
	Trọng số

	1
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được qua 1/3 thời gian học tập.
- Phương pháp lượng giá: trắc nghiệm.
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	16,7%

	2
	Điểm kiểm tra giữa học phần
	- Đánh giá kỹ năng đạt được trong cả quá trình học tập.
- Phương pháp lượng giá: Trung bình cộng 6 bài thực hành
	Theo bảng kiểm
	33,3%

	3
	Thi kết thúc học phần
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được sau khi kết thúc học phần.
- Phương pháp lượng giá: OSCE
	Theo bảng kiểm
	50%


* Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.
11. Nội dung chi tiết học phần
11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận
Bài 1: Biểu mô
( Tổng số tiết: 2; số tiết lý thuyết: 2)
1.1.  Định nghĩa
1.2. Tính chất chung của biểu mô
1.3.  Những cấu trúc đặc biệt ở các mặt của tế bào biểu mô.
1.3.1. Những cấu trúc đặc biệt trên mặt tự do của tế bào biểu mô
1.3.2. Những cấu trúc đặc biệt ở các mặt bên của tế bào biểu mô
1.3.3. Những cấu trúc đặc biệt ở mặt đáy tế bào biểu mô
1.4.  Phân loại biểu mô
1.4.1. Biểu mô phủ
1.4.2. Biểu mô tuyến
Bài 2: Mô liên kết, mô sụn, mô xương
(Tổng số tiết: 4; số tiết lý thuyết: 4)
2.1.  Mô liên kết chính thức
2.1.1. Cấu tạo
2.1.2. Phân loại
2.2.  Mô sụn
2.2.1. Cấu tạo
2.2.2. Phân loại
2.3.  Mô xương
2.3.1. Cấu tạo
2.3.2.  Phân loại
Bài 3: Mô cơ
( Tổng số tiết: 2; số tiết lý thuyết: 2)
3.1.  Cơ vân
3.1.1. Cấu tạo hình thái sợi cơ vân
3.1.2. Cấu tạo hóa học sợi cơ vân
3.1.3. Phân loại sợi cơ vân
3.1.4. Cấu tạo bắp cơ vân
3.1.5. Sự co duỗi của cơ vân
3.2.  Cơ tim
3.2.1. Sợi cơ tim
3.2.2. Mô nút
3.3.  Cơ trơn
3.3.1. Cấu tạo hình thái sợi cơ trơn
3.3.2. Mô cơ trơn
Bài 4: Mô thần kinh. Hệ thần kinh. Da
( Tổng số tiết: 1; số tiết lý thuyết: 1)
4.1.  Mô thần kinh
4.1.1. Cấu tạo nơron và phân loại
4.1.2. Cấu tạo synap và phân loại
4.1.3. Các loại các tế bào thần kinh đệm
4.2.  Hệ thần kinh
4.3.  Da và các bộ phận phụ thuộc da
4.3.1. Cấu tạo và chức năng của da
4.3.2. Cấu tạo một số bộ phận phụ thuộc da
Bài 5: Hệ tuần hoàn. Hệ bạch huyết
( Tổng số tiết: 1; số tiết lý thuyết: 1) 
5.1.  Hệ tuần hoàn
5.1.1. Cấu tạo chung mao mạch và phân loại
5.1.2. Cấu tạo chung động mạch và phân loại
5.1.3. Cấu tạo chung tĩnh mạch và phân loại
5.2.  Hệ bạch huyết
5.2.1. Đặc điểm chung hệ bạch huyết miễn dịch
5.2.2. Cấu tạo vi thể của hạch bạch huyết và chức năng
5.2.3. Cấu tạo vi thể của lách và chức năng
Bài 6: Hệ nội tiết
(Tổng số tiết: 1; số tiết lý thuyết: 1)
6.1.  Đặc điểm chung
6.2.  Tuyến yên 
6.2.1. Phần trước tuyến yên
6.2.2. Phần sau
6.3.  Tuyến thượng thận
6.3.1. Tuyến vỏ thượng thận
6.3.2. Tuyến tủy thượng thận
6.4.  Tuyến giáp
6.4.1. Cấu tạo
6.4.2. Mô sinh lý học
6.5.  Tuyến cận giáp
Bài 7: Phôi thai đại cương
( Tổng số tiết: 4; số tiết lý thuyết: 4)
7.1.  Sự phát triển phôi ở tuần thứ nhất
7.1.1. Sự thụ tinh
7.1.2. Sự phân chia trứng thụ tinh
7.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh
7.2.  Sự phát triển phôi ở tuần thứ hai 
7.2.1. Sự làm tổ của trứng
7.2.2. Sự tạo ra đĩa phôi lưỡng bì
7.3.  Sự phát triển phôi ở tuần thứ ba
7.3.1. Sự tạo ra trung bì phôi
7.3.2. Sự tạo ra dây sống
7.3.3. Sự phát triển của lá nuôi
7.4.  Sự phát triển phôi ở tuần thứ tư
7.4.1. Sự biệt hóa của ba lá phôi
7.4.2. Sự khép mình của phôi
Bài 8: Đại cương về sự phát triển phôi thai vùng hàm mặt
( Tổng số tiết: 3; số tiết lý thuyết: 3)
8.1.  Sự hình thành hốc miệng nguyên thủy và màng hầu.
8.2. Sự hình thành và phát triển của các nụ mặt.
8.2.1. Sự hình thành hàm ếch tiên phát và môi trên
8.2.2. Sự hình thành hàm ếch thứ phát
8.3.  Sự hình thành vùng hàm dưới
Bài 9: Sự hình thành và phát triển của mầm răng
( Tống số tiết: 2; số tiết lý thuyết: 2)
9.1.  Khái niệm nguyên mầm răng
9.2.   Sự hình thành, phát triển và cấu tạo nguyên mầm răng
9.2.1. Sự hình thành mầm răng
9.2.2. Cấu tạo mầm răng từ giai đoạn chuông
9.3.  Số phận lá răng
Bài 10: Sự hình thành và cấu trúc men răng
(Tổng số tiết: 2; số tiết lý thuyết: 2)
10.1. Sự hình thành men răng
10.1.1. Sự tạo thành khuôn men
10.1.2. Sự trưởng thành của men răng
10.2. Cấu trúc của men răng
10.2.1. Trụ men
10.2.2. Các đặc trưng cấu trúc của men răng
Bài 11: Sự hình thành và cấu trúc của ngà răng, tủy răng 
(Tổng số tiết: 3; số tiết lý thuyết: 2, số tiết thảo luận: 2) 
11.1.  Ngà răng
11.1.1. Sự hình thành ngà răng
11.1.2. Cấu trúc mô học của ngà răng
11.2. Tủy răng
11.2.1. Sự hình thành tủy răng
11.2.2. Cấu trúc mô học của tủy răng
Bài 12:  Sự mọc răng và hình thành chân răng
( Tổng số tiết: 2, số tiết lý thuyết: 1, số tiết thảo luận: 2)
12.1.  Giai đoạn dịch chuyển trước mọc
12.2. Giai đoạn dịch chuyển tiền chức năng
12.2.1. Diễn tiến các hiện tượng
12.2.2. Những thay đổi về mô học
12.2.3. Các thuyết về sự mọc răng
12.3. Giai đoạn dịch chuyển chức năng (pha sau mọc)
12.4. Những lưu ý lâm sàng
Bài 13: Sự hình thành các mô quanh răng
( Tổng số tiết: 3, số tiết lý thuyết: 2, số tiết thảo luận: 2 )
13.1. Bao răng
13.2. Sự hình thành xương răng
13.3. Sự hình thành dây chằng quanh răng
13.4. Sự hình thành xương ổ răng
11.2. Nội dung về thực hành
	Bài 1
	Quan sát, nhận định các tiêu bản: Biểu mô vuông đơn, biểu mô lát tầng sừng hóa, biểu mô lát tầng không sừng hóa, tuyến nước bọt (biểu mô tuyến ngoại tiết)
	2,5 tiết

	Bài 2
	Quan sát, nhận định các tiêu bản: Sụn trong, xương đặc, cơ vân, cơ trơn
	2,5 tiết

	Bài 3
	Quan sát, nhận định các tiêu bản: Động – Tĩnh mạch cơ, tủy sống, tiểu não, da
	2,5 tiết

	Bài 4
	Quan sát, nhận định các tiêu bản: Hạch bạch huyết, tuyến giáp, tuyến thượng thận
	2,5 tiết

	Bài 5
	Quan sát hình ảnh tiêu bản cấu trúc mô học của răng và vùng quanh rang
	2,5 tiết

	Bài 6
	Vẽ và ghi chú hình ảnh tiêu bản sự phát triển phôi thai vùng hàm mặt và sự phát triển của mầm răng
	2,5 tiết

		Tổng số
	15 tiết


12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần:  Ngày..............tháng.............năm..............
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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